
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tiếng Anh 2

Địa điểm: 401 A1 Ngày thi: 29/2/2016 Ca thi:  4

1 1 66DLCD10110 Hoàng Anh 66DLCD11

2 2 66DLKT10139 Hoàng Thị Vân Anh 66DLKT12

3 3 66DLCD10059 Lê Thế Anh 66DLCD11

4 4 66DLCD10102 Lê Tuấn Anh 66DLCD11

5 5 66DLKT10156 Ngô Tuấn Anh 66DLKT12

6 6 66DLKT10154 Nguyễn Hoàng Anh 66DLKT11

7 7 66DLCD10113 Nguyễn Ngọc Anh 66DLCD11

8 8 66DLDD10118 Phan Việt Anh 66DLDD11

9 9 66DLCD10081 Kim Văn Chương 66DLCD11

10 10 66DLDD10149 Nguyễn Đình Công 66DLDD11

11 11 66DLCD10076 Hoàng Hữu Đức 66DLCD11

12 12 66DLCD10121 Đinh Văn Dũng 66DLCD11

13 13 66DLDD10067 Nguyễn Bắc Dũng 66DLDD11

14 14 66DLKT10055 Nguyễn Thị Phương Hà 66DLKT12

15 15 66DLCD10104 Nguyễn Minh Hải 66DLCD11

16 16 66DLKT10131 Nguyễn Thị Hằng 66DLKT12

17 17 66DLKT10107 Sái Thị Xuân Hằng 66DLKT12

18 18 66DLDD10039 Tạ Văn Hậu 66DLDD11

19 19 66DLKT10168 Thiều Hoa 66DLKT11

20 20 66DLCD10070 Chu Văn Hoạt 66DLCD11

21 21 66DLDD10065 Đặng Văn Hồng 66DLDD11

22 22 66DLKT10106 Hà Ngọc Hùng 66DLKT12

23 23 66DLCD10089 Kim Đình Hải Hùng 66DLCD11

24 24 66DLKT10038 Vũ Thị Hường 66DLKT12

25 25 66DLKT10130 Thiều Thị Thanh Huyền 66DLKT12

26 26 66DLKT10032 Nguyễn Minh Khánh 66DLKT11

27 27 66DLKT10045 Dương Thị Tú Linh 66DLKT12

28 28 66DLKT10036 Phan Thị Diệu Linh 66DLKT12

29 29 66DLKT10054 Nguyễn Thị Lợi 66DLKT12

30 30 66DLKT10120 Nguyễn Thị Mai 66DLKT11

31 31 66DLKT10164 Nguyễn Thị Mai 66DLKT12

Danh sách gồm 31 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

        GV CHẤM THI 2

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 2)

Ký nộp

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 2 Môn thi: Tiếng Anh 2

Địa điểm: 402 A1 Ngày thi: 29/2/2016 Ca thi:  4

1 32 66DLKT10040 Nguyễn Thị Nga 66DLKT11

2 33 66DLKT10013 Vũ Quế Phượng 66DLKT11

3 34 66DLCD10126 Phùng Văn Quyết 66DLCD11

4 35 66DLDD10052 Bùi Đình Sơn 66DLDD11

5 36 66DLKT10033 Nguyễn Huy Sơn 66DLKT11

6 37 66DLCD10093 Đinh Văn Thái 66DLCD11

7 38 66DLKT10144 Đặng Thu Thảo 66DLKT11

8 39 66DLCD10064 Phạm Văn Thảo 66DLCD11

9 40 66DLCD10146 Kim Văn Thuận 66DLCD11

10 41 66DLCD10018 Nguyễn Anh Tiến 66DLCD11

11 42 66DLDD10111 Nguyễn Xuân Tiến 66DLDD11

12 43 66DLCD10090 Trần Bá Quốc Toàn 66DLCD11

13 44 66DLKT10004 Đặng Thị Thu Trang 66DLKT11

14 45 66DLCD10010 Lê Công Tuấn 66DLCD11

15 46 66DLCD10138 Trương Thanh Tuấn 66DLCD11

16 47 66DLCD10035 Nguyễn Thiệu Tùng 66DLCD11

17 48 66DLCD10050 Nguyễn Quang Tuyển 66DLCD11

18 49 66DLDD10112 Trần Trọng Việt 66DLDD11

19 50 Đoàn Ngọc Hưng

20 51 Trịnh Trung Hiếu

Danh sách gồm 20 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


